
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP CUỐI KÌ LỊCH SỬ 7 HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2021 -2022 

(THAM KHẢO THÊM SGK) 

PHẦN  TỰ LUẬN  

 

Chủ đề 1: Xã hội phong kiến phương Tây  

Bài 1: Sự hình thành và phát triển của XHPK ở Châu Âu… 

 Sự hình thành XHPK ở Châu Âu 

- Cuối thế kỉ V, người Giéc-man từ phương Bắc tràn xuống xâm chiếm các quốc gia cổ đại phương 

Tây, thành lập nhiều vương quốc mới: Ăng-glô Xắc-xông, Phơ-răng, Tây Gốt, Đông Gốt… 

- Người Giéc-man chiếm ruộng đất của chủ nô Rô-ma cũ rồi chia cho nhau, phong chức tước cho 

các tướng lĩnh, quý tộc. Từ đó, xã hội châu Âu hình thành các giai cấp mới: 

+ Lãnh chúa phong kiến: là các tướng lĩnh, quý tộc nắm quyền thế và giàu có. 

+ Nông nô: không có ruộng đất, làm thuê và phụ thuộc vào lãnh chúa. 

 Xã hội phong kiến ở châu Âu được hình thành. 

Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành của CNTB… 

 Những cuộc phát kiến lớn về địa lý 

Thời gian Tên cuộc phát kiến Kết quả 

Năm 1487 Đi-a-xơ  Đến cực Nam châu Phi 

Năm 1492 Cô-lôm-bô Tìm ra châu Mĩ 

Năm 1498 Va-xcô đơ Ga-ma Đến Tây Nam Ấn Độ 

Từ năm 1519 đến 1522 Ma-gien-lan  Đi vòng quanh Trái đất 

 

* Ý nghĩa: thúc đẩy thương nghiệp châu Âu phát triển và đem lại nguồn lợi khổng lồ cho giai cấp 

tư sản châu Âu.  

Chủ đề 2: Xã hội phong kiến phương Đông 

Bài 4: Trung Quốc phong kiến 

 Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường 

- Về chính trị: tổ chức bộ máy nhà nước được củng cố và hoàn thiện hơn; cử người thân tín đi cai 

quản các địa phương; mở nhiều khoa thi để tuyển chọn nhân tài. 

- Về kinh tế: thi hành nhiều biện pháp giảm tô, thực hiện chế độ quân điền tức là lấy ruộng công và 

bỏ hoang chia cho nông dân. Nhờ đó sản xuất phát triển, kinh tế phồn thịnh. 

- Về chính sách đối ngoại: đem quân lấn chiếm các nước xung quanh vì vậy lãnh thổ Trung Quốc 

dưới thời Đường được mở rộng nhất.  

⟹  Đất nước thống nhất, chính quyền vững mạnh, là cơ sở để đẩy mạnh phát triển kinh tế, Trung 

Quốc trở thành một quốc gia phong kiến cường thịnh nhất châu Á. 

Chủ đề 3: Những nét chung về xã hội phong kiến 

 



Bài 7: Những nét chung về XHPK 

 Trình bày được những nét chung về cơ sở kinh tế - xã hội của chế độ phong kiến.  

- Cơ sở kinh tế: chủ yếu là nông nghiệp, kết hợp với chăn nuôi và một số nghề thủ công. Sản 

xuất nông nghiệp đóng kín trong các công xã nông thôn ở phương Đông hay các lãnh địa ở 

phương Tây. 

- Cơ sở xã hội:  Gồm hai giai cấp cơ bản:  

+ Phương Đông: địa chủ và nông dân lĩnh canh. 

+ Phương Tây: lãnh chúa phong kiến và nông nô. 

- Địa chủ, lãnh chúa bóc lột nông dân và nông nô bằng địa tô. 

 

Chủ đề 4: Buổi đầu độc lập thời Ngô – Đinh – Tiền Lê 

 Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập 

 Nêu những biểu hiện về ý thức tự chủ của Ngô Quyền trong việc xây dựng đất nước.  

- Năm 939, Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở Cổ Loa. 

- Bỏ chức Tiết độ sứ, tổ chức bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương: 

+ Trung ương: Vua đứng đầu triều đình, quyết định mọi việc, đặt ra chức quan văn, võ; quy định lễ 

nghi và sắc phục của quan lại. 

+ Địa phương: có các thứ sử coi giữ các châu.  

Bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê 

 Nhà Đinh xây dựng đất nước 

- Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế ( Đinh Tiên Hoàng). 

-  Đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. 

- Năm 970, đặt niên hiệu Thái Bình, sai sứ sang giao hảo với nhà Tống. 

- Đinh Bộ Lĩnh còn phong vương cho các con, giao cho các tướng lĩnh thân cận nắm giữ những 

chức vụ chủ chốt.  

- Đức tiền riêng và quy định hình phạt. 

- Xây dựng cung điện, đúc tiền để tiêu dùng trong nước, ban hành những hình phạt nghiêm khắc… 

Chủ đề 5: Nước Đại Việt thời Lý (thế kỉ XI-XII) 

Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước 

 Trình bày những nét chính về luật pháp và quân đội thời Lý. 

- Luật pháp: 

- Luật pháp: 

+ Năm 1042, nhà Lý ban hành bộ Hình thư, bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta. 

+ Nội dung: Quy định chặt chẽ việc bảo vệ nhà vua và cung điện, xem trọng việc bảo vệ của công 

và tài sản của nhân dân, nghiêm cấm việc giết mổ trâu bò, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Người 

phạm tội bị xử phạt nghiêm khắc. 

- Quân đội: 

+ Quân đội thời Lý bao gồm quân bộ và quân thuỷ. 

+ Vũ khí có giáo mác, dao, kiếm, cung, nỏ, máy bắn đá. 

+ Trong quân đội còn chia làm hai loại: cấm quân và quân địa phương. 



Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077) 

 Cách đánh giặc độc đáo của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống quân xâm 

lược Tống (1075-1077). 

- Chủ động tiến công trước vào đất Tống để phá thế mạnh của giặc. 

- Xây dựng sức mạnh toàn dân đánh giặc, phát huy tối đa vai trò của đồng bào dân tộc miền núi 

trong cuộc kháng chiến. 

- Chọn đúng địa thế hiểm yếu là bờ Nam sông Như Nguyệt để xây dựng phòng tuyến chặn giặc. 

- Biết dùng thơ văn để khích lệ tinh thần quân sĩ ta, ngược lại làm quân địch hoang mang. 

- Biết chớp thời cơ: khi giặc lâm vào tình thế bị động thì đánh trận quyết chiến chiến lược. 

- Kết thúc chiến tranh bằng biện pháp giảng hòa để giữ quan hệ hòa hiếu với nước Tống. 

Bài 12: Đời sống kinh tế, văn hóa 

 Tình hình văn hóa, giáo dục thời Lý có những nét gì nổi bật? 

- Năm 1070 Văn Miếu được xây dựng ở Thăng Long ; năm 1075 mở khoa thi đầu tiên để tuyển 

chọn quan lại; năm 1076 mở Quốc tử giám. 

- Nhà Lý quan tâm đến giáo dục, thi cử. Văn học chữ Hán bước đầu phát triển. 

- Các vua Lý rất sùng đạo Phật, chùa chiền xây dựng khắp nơi. 

- Văn hóa dân gian và kiến trúc, điêu khắc đều phát triển, với phong cách nghệ thuật độc đáo, tiêu 

biểu như chùa Một Cột, tượng Phật A-di-đà, hình rồng thời Lý. 

- Những biểu hiện trên đã đánh dấu sự ra đời nền văn hóa Thăng Long. 

 

Chủ đề 6: Đại Việt dưới thời nhà Trần 

Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên 

 Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược 

Mông - Nguyên dưới thời Trần.   

 Nguyên nhân thắng lợi  

- Tất cả các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc đều tham gia kháng chiến. 

- Nhà Trần đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt.  

- Tinh thần hy sinh, quyết chiến quyết thắng của toàn dân mà nòng cốt quân đội nhà Trần.  

- Đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của Vương triều Trần đặc biệt là vua Trần 

Nhân Tông, các danh tướng như Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư… 

 Ý nghĩa lịch sử 

- Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược nước ta của nhà Nguyên → bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn 

vẹn lãnh  thổ quốc gia. 

- Khẳng định sức mạnh của dân tộc Việt Nam, nâng cao lòng tự hào, tự cường, củng cố niềm tin 

cho nhân dân. 

- Góp phần xây đắp nên truyền thống quân sự Việt Nam.  

- Để lại bài học quí giá đó là: củng cố khối đoàn kết toàn dân, quan tâm và dựa vào dân để 

đánh giặc. 

Bài 15: Sự phát triển kinh tế , văn hóa thời Trần. 

 Trình bày được nét chính sự phát triển kinh tế thời Trần: 

- Nông nghiệp: đẩy mạnh khai khẩn đất hoang, củng cố đê điều. Các vương hầu, quý tộc chiêu tập 

dân nghèo đi khai hoang lập điền trang. Nhà Trần ban thái ấp cho quý tộc. 



- Thủ công nghiệp: Các xưởng thủ công nhà nước được mở rộng, thủ công nghiệp trong nhân dân 

phổ biến và phát triển, nổi bật là những nghề: làm gốm, dệt vải lụa, rèn sắt, chế tạo vũ khí, đóng 

thuyền, xây dựng... 

- Thương nghiệp:Buôn bán tấp nập, chợ búa mọc lên nhiều nơi.Thăng Long là trung tâm kinh tế 

khá sầm uất.Việc buôn bán với nước ngoài được đẩy mạnh qua cảng Vân Đồn. 

 

 

     HẾT 

 

 


